
Ngân hàng TMCP Phương Đông

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 2/2024
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Tổng thu nhập

6T 2024

4,559,35
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 106,652| 2.4%

Thu nhập lãi thuần

6T 2024

3,887,34
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 318,904| 8.9%

LN sau thuế

6T 2024

1,670,55
tỷ VNĐ

YoY: ▼376,794| -

LDR

77.6%

ROE

13.2%

CIR

42.0%

28/06/2024

Ngày

Thay đổi
1 tháng 3 tháng 6 tháng

6.8%-7.8% -5.7%

14,100 VNĐ

22%

0%

78%

Cơ cấu sở hữu

Sở hữu nước ngoài Sở hữu nhà nước

Sở hữu khác

(Nguồn: fireant.vn)

Tổng thu nhập

Q2/24

2,272,347
tỷ VNĐ

QoQ: ▼14,659| -0.6%

YoY: ▼90,362| -3.8%

Thu nhập lãi thuần

Q2/24

1,986,644
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 85,941| 4.5%

YoY: ▲ 168,751| 9.3%

LN sau thuế

Q2/24

716,960
tỷ VNĐ

QoQ: ▼236,633| -24.8%

YoY: ▼543,977| -43.1%
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KẾT QUẢ KINH DOANH

80.1%

6.0%

4.2%
-4.2%5.4%

từ lãi thuần

từ HĐ DV

từ KD ngoại 

hối

từ CK KD, Đầu 

tư

từ các HĐ 

khác

(Nguồn: fireant.vn)

82.1%

5.7%
4.7%

-1.9%5.7%

Thu nhập thuần

Q2/24 6T 2024

15%

4%
3%
4%
3%

71%

Cơ cấu cổ đông

AOZORA Bank, Ltd

Trịnh Văn Tuấn (Chủ tịch HĐQT)

Trịnh Thị Mai Anh (Thành viên HĐQT)

Trịnh Mai Linh

Phan Trung (Thành viên HĐQT)

Khác

(Nguồn: fireant.vn)

-17.8%

3.7%
-0.9%

4.1%

30.8%

19.2%
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Kết quả kinh doanh

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) Thu nhập lãi thuần

LN sau thuế % TOI (YoY)

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

1,701,7581,748,9161,826,8851,750,5491,817,8931,865,4161,856,7931,900,7031,986,644

231,133 267,247
387,787

123,334
250,823 171,070 336,836 119,517

150,114

-126,729
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293,993 432,001
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Cơ cấu Tổng thu nhập

Thu nhập lãi thuần Lãi thuần từ HĐ dịch vụ Thu nhập từ các HĐ khác

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

-34.8%

-17.8%

-0.6%

17.7%

74.5%

48.9%

-24.7%

21.3%

-43.1%
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Tăng trưởng lợi nhuận

% LN trước dự phòng (YoY) % LN sau thuế (YoY)

(Nguồn: fireant.vn)

Sàn giao dịch HSX

Khoảng giá 52 tuần 12,033 - 15,900

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 28,973

Số lượng CPLH (CP) 2,054,824,294

KLGD BQ 20 phiên (CP) 10,054,252

Sở hữu nước ngoài 22.0%

Beta 1.11 

EPS 1,850

P/E 7.6
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TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

61.9% 62.6% 65.7% 64.5% 63.9% 64.8% 63.7% 66.6% 67.1%

15.5% 13.3% 11.5% 12.2% 11.4% 12.5% 15.2%
18.4% 18.1%
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Cơ cấu Tài sản sinh lãi

Cho vay KH Cho vay liên NH

Tiền gửi tại NHNN TS sinh lãi khác

Tăng trưởng TS sinh lãi

(Nguồn: fireant.vn)
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49.8%
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Cơ cấu Nợ

Tiền gửi KH Tiền gửi, vay liên NH Nợ CP và NHNN

Phát hành GTCG Nợ khác Biến động Nợ

(Nguồn: fireant.vn)
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Cho vay khách hàng

Cho vay khách hàng % Cho vay khách hàng (QoQ)

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ
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Tiền gửi khách hàng

Tiền gửi khách hàng % Tiền gửi khách hàng (QoQ)

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ
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Tăng trưởng Cho vay - Tiền gửi

% Cho vay khách hàng (YoY) % Tiền gửi khách hàng (YoY)

Cho vay/Tiền gửi KH

(Nguồn: fireant.vn)

67.1%

18.1%

0.5% 14.2%

Cơ cấu Tài sản sinh lãi

Cho vay KH

Cho vay liên NH

Tiền gửi tại NHNN

TS sinh lãi khác

(Nguồn: fireant.vn)
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Thu nhập lãi thuần 1,986,644 1,817,893 9.3% 3,887,346 3,568,442 8.9% Tổng tài sản -0.5%

Lãi thuần từ HĐ dịch vụ 150,114 250,823 -40.2% 269,631 374,157 -27.9% Tiền và TĐ tiền 7.1%

Lãi thuần từ KD ngoại hối 105,320 62,069 69.7% 222,881 110,967 101% Tiền gửi tại NHNN -82.5%

Lãi thuần từ CK KD, Đầu tư -104,550 204,644 -151% -89,131 333,303 -127% Tín phiếu kho bạc và GTCG

Lãi thuần từ HĐ khác 134,819 27,281 394% 268,626 65,831 308% Tiền gửi và cho vay các TCTD khác 19.6%

Lãi thuần từ góp vốn 0 0 0 0 Chứng khoán kinh doanh

Tổng thu nhập HĐ (TOI) 2,272,347 2,362,709 -3.8% 4,559,353 4,452,701 2.4% Các CCPS và các TS TC khác 324%

Chi phí hoạt động -955,113 -657,308 -45.3% -1,823,646 -1,421,093 -28.3% Cho vay khách hàng 3.7%

LN trước dự phòng 1,317,234 1,705,402 -22.8% 2,735,707 3,031,608 -9.8% Chứng khoán đầu tư -21.6%

Chi phí dự phòng -418,676 -128,650 -225% -622,679 -471,425 -32.1% Góp vốn đầu tư dài hạn 395%

LN trước thuế 898,558 1,576,752 -43.0% 2,113,028 2,560,183 -17.5% Tài sản cố định 3.2%

Thuế -181,598 -315,815 42.5% -442,475 -512,836 13.7% Bất động sản đầu tư

LN sau thuế 716,960 1,260,937 -43.1% 1,670,553 2,047,347 -18.4% Tài sản có khác -9.7%

LN ròng 716,960 1,260,937 -43.1% 1,670,553 2,047,347 -18.4% Tổng nợ -1.3%

#REF! Các khoản nợ CP và NHNN 957%

Tiền gửi và vay các TCTD khác 3.7%

Tiền gửi khách hàng 4.5%

Các CCPS và nợ TC khác

Lưu chuyển tiền từ HĐKD 2,142,378 -933,280 4,824,922 10,601,633 2,787,709 -439,748 Vốn tài trợ, uỷ thác ĐT mà NH chịu RR -1.6%

Lưu chuyển tiền từ HĐĐT -21,909 -63,535 -74,957 1,128,690 -62,079 -29,316 Phát hành giấy tờ có giá -15.1%

Lưu chuyển tiền từ HĐTC 0 0 0 -4.25 -2.80 -15.1 Các khoản nợ khác -38.4%

Tiền đầu kỳ 22,445,076 24,563,38123,561,289 28,304,140 40,049,01442,780,908 Vốn chủ sở hữu 5.6%

Lưu chuyển tiền thuần 2,120,469 -996,816 4,749,96511,730,318 2,725,628 -469,078 Lợi ích của CĐ không kiểm soát

Ảnh hưởng tỷ giá -2,165 -5,277 -7,113 14,555 6,267 -32,243 #REF!

Tiền cuối kỳ 24,563,381 23,561,28928,304,140 40,049,014 42,780,90842,279,586

#REF!

Q2/24
KẾT QUẢ KINH DOANH

#REF!
Thay đổi

Tại ngày 

31/12/2023

240,114,275

Q2/23
Thay đổi 

YoY
6T 2024 6T 2023

Thay đổi 

YoY

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

#REF!

779,734

6,965,365

0

33,900,216

0

41,474

144,704,317

40,291,755

546,768

554,565

0

12,330,081

211,578,571

94,394

31,039,865

125,945,932

0

4,358,195

37,808,325

12,331,859

28,535,703

0

Tại ngày 

30/6/2024

238,883,600

835,003

1,220,568

0

40,537,540

0

175,996

150,107,183

31,586,558

2,709,120

572,088

0

11,139,545

208,741,390

997,448

32,191,069

131,579,872

0

4,290,544

32,081,422

7,601,036

30,142,210

0

Q2/24
Lưu chuyển tiền tệ

#REF!
Q1/23 Q2/23 Q3/23 Q4/23 Q1/24
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Thu nhập lãi thuần

Lãi thuần từ HĐ dịch vụ

Lãi thuần từ KD ngoại hối

Lãi thuần từ CK KD, Đầu tư

Tổng thu nhập HĐ (TOI)

Chi phí hoạt động

LN trước dự phòng

Chi phí dự phòng

LN trước thuế

Thuế

LN sau thuế

LN ròng

Lưu chuyển tiền từ HĐKD

Lưu chuyển tiền từ HĐĐT

Lưu chuyển tiền từ HĐTC

Tiền đầu kỳ

Lưu chuyển tiền thuần

Ảnh hưởng tỷ giá

Tiền cuối kỳ

9.2%

8.4%
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Tỷ suất sinh lợi, Chi phí

YOEA COF NIM

(Nguồn: fireant.vn)
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Nợ xấu

Nợ xấu % Nợ xấu (YoY) NPL

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ
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Thu nhập lãi thuần và HĐ dịch vụ

Thu nhập lãi thuần Lãi thuần từ HĐ dịch vụ

% Thu nhập lãi thuần (YoY) % Lãi thuần từ HĐ dịch vụ (YoY)

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ
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Tăng trưởng doanh thu lợi nhuận

% TOI (YoY) % LN trước dự phòng (YoY) % LN sau thuế (YoY)

(Nguồn: fireant.vn)
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(Nguồn: fireant.vn)
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(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

5/5


